
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Hạ Thái, Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

19/02/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÁT

0107329580

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Rang và lọc cà phê ; 
- Sản xuất các sản phẩm cà phê như: cà phê hoà tan, cà phê 
lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc ; 
- Sản xuất các chất thay thế cà phê ; 
- Trộn chè và chất phụ gia ; 
- Sản xuất chiết suất và chế phẩm từ chè hoặc đồ pha kèm ; 
- Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã) ; 

1079

2. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

3. Bán buôn đồ uống 4633

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

5. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

6. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: - Vận tải hàng khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh;

4932

7. Cho thuê băng, đĩa video
(loại Nhà nước cho phép)

7722

8. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

9. Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo 1073

10. Bán buôn thực phẩm 4632(Chính)

11. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

12. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

13. Sản xuất đường 1072

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT 
TRIỂN DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRUONG PHAT TRADE AND 
DEVELOPMENT SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TRUONG PHAT TRADE AND DEVELOPMENT SERVICES 
CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

14. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

15. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

16. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

17. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

18. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác 7729

19. Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính
(loại Nhà nước cho phép)

7740

20. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

22. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: -  Cho thuê máy móc và thiết bị nông lâm nghiệp 
không kèm người điều khiển;
- Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng 
không kèm người điều khiển; 
- Cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng không kèm người 
điều khiển; 
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa 
phân vào đâu được sử dụng như hàng hóa trong kinh doanh. 

7730

23. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện ) 
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường. 

4659

24. Vận tải đường ống 4940

25. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(loại Nhà nước cho phép)

4620

26. Bán buôn gạo 4631

27. Cho thuê xe có động cơ 7710

28. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

29. (Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện Doanh 
nghiệp chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền cho phép)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 171143622

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 3, Tượng Liên, Xã Thạch Tượng, Huyện Thạch 
Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn 3, Tượng Liên, Xã Thạch Tượng, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam

BÙI VĂN CAO Nam
10/12/1965 Kinh Việt Nam

30/11/2015 Công an tỉnh Thanh Hóa

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       171143622
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 3, Tượng Liên, Xã Thạch Tượng, Huyện Thạch 
Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn 3, Tượng Liên, Xã Thạch Tượng, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam

Họ và tên:   BÙI VĂN CAO Nam

10/12/1965 Kinh Việt Nam

30/11/2015 Công an tỉnh Thanh Hóa

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

8. Người đại diện theo pháp luật:
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